




































TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

STT MSMH Lớp Tên học phần

Số 

hiệu 

lớp

Sĩ số được 

ĐK thêm
Thứ Giờ BĐ Giờ KT Tên phòng học CS học

Mã 

GV
Họ và tên lót Tên Ngày BĐ Ngày KT

1 AI301DE01 0100 Machine Learning 1002 4 T2T4T6 13:50:00 15:30:00 Phòng 008 - CS Thành Thái 330 Nguyễn Ngọc Tú 13/07/2026 16/08/2026

2 AI301DE01 0101 Machine Learning 1003 4 T2T4T6 15:50:00 17:30:00 Phòng 037 - CS Thành Thái 330 Nguyễn Ngọc Tú 13/07/2026 16/08/2026

3 ANH203DE03 0100 Listening and Speaking 3 1008 22 T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 007 - CS Thành Thái 3881 Bùi Thị Hòa 13/07/2026 16/08/2026

4 ANH250DE03 0100 Work Experience Internship 1010 137 T2T3T4T5T6 7:50:00 12:20:00 2144 Võ Thị Kiều Loan 13/07/2026 30/08/2026

5 ANH250DE03 0100 Work Experience Internship 1010 137 T2T3T4T5T6 13:50:00 18:20:00 2144 Võ Thị Kiều Loan 13/07/2026 30/08/2026

6 ANH318DE03 0100 Internal Commmunication 1013 21 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 025 - CS Thành Thái 2520 Nguyễn Thị Thanh Phương 13/07/2026 16/08/2026

7 ANH412DE01 0100 Intergrated Marketing & Commu 1016 26 T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 006 - CS Thành Thái 2520 Nguyễn Thị Thanh Phương 13/07/2026 16/08/2026

8 ANH421DE02 0100 Building Professional Cust. S. 1017 13 T2T4T6 7:50:00 11:30:00 Phòng 011 - CS Thành Thái 2520 Nguyễn Thị Thanh Phương 13/07/2026 16/08/2026

9 BA204DE01 0100 Change Management 1020 19 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 505 - Nguyễn Văn Tráng 337 Nguyễn Thanh Nam 13/07/2026 16/08/2026

10 BA302DE01 0100 Strategic Management 1021 6 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 604 - Nguyễn Văn Tráng 1477 Trần Thị Út 13/07/2026 16/08/2026

11 BA303DE01 0100 Project Management 1022 11 T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 305 - Nguyễn Văn Tráng 337 Nguyễn Thanh Nam 13/07/2026 16/08/2026

12 EC313DE01 0100 Mobile Payment Development 1029 11 T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 010 - CS Thành Thái 330 Nguyễn Ngọc Tú 13/07/2026 16/08/2026

13 HM202DE01 0100 Mar Principles in Tourism&Hosp 1031 17 T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 305 - Nguyễn Văn Tráng 4202 Nguyễn Hứa Tiến Anh 13/07/2026 16/08/2026

14 HM308DE01 0100 Hospitality Sales Coach 1032 18 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 603 - Nguyễn Văn Tráng 4202 Nguyễn Hứa Tiến Anh 13/07/2026 16/08/2026

15 HRM203DE01 0100 Human Resource Management 1034 26 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 028 - CS Thành Thái 1287 Nguyễn Thị Bê 13/07/2026 16/08/2026

16 IB401DE01 0100 International Business Managem 1035 13 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 006 - CS Thành Thái 2159 Lê Đức Nhã 13/07/2026 16/08/2026

17 IT306DE01 0100 Emerging Technologies 1040 17 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 013 - CS Thành Thái 330 Nguyễn Ngọc Tú 13/07/2026 16/08/2026

18 IT317DE01 0100 Phát triển ứng dụng IOT 1041 35 T2T4T6 7:50:00 9:30:00 Phòng 020 - CS Thành Thái 699 Trang Hồng Sơn 13/07/2026 16/08/2026

19 IT317DE01 0101 Phát triển ứng dụng IOT 1042 15 T2T4T6 9:50:00 11:30:00 Phòng 038 - CS Thành Thái 699 Trang Hồng Sơn 13/07/2026 16/08/2026

20 KT413DE01 0100 Internal Auditing 1043 9 T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 009 - CS Thành Thái 169 Phùng Thế Vinh 13/07/2026 16/08/2026

21 LG311DE01 0200 Techniq of Int Trade (FIATA) 1045 2 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 015 - CS Thành Thái 4232 Bùi Hải Đăng 13/07/2026 16/08/2026

22 LG311DE01 0400 Techniq of Int Trade (FIATA) 1047 3 T3T5T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 010 - CS Thành Thái 3935 Huỳnh Đăng Khoa 13/07/2026 16/08/2026

23 LG311DE01 0500 Techniq of Int Trade (FIATA) 1048 5 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 010 - CS Thành Thái 3935 Huỳnh Đăng Khoa 13/07/2026 16/08/2026

24 MK202DE02 0100 Customer Behavior 1049 20 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 602 - Nguyễn Văn Tráng 3579 Huỳnh Thị Thanh Thúy 13/07/2026 16/08/2026

DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG

 HỌC KỲ HK HÈ NH 2025 - 2026  (Mã HK 2534)



25 MK302DE01 0100 International Marketing 1051 21 T3T5T7 13:00:00 15:30:00 Phòng 012 - CS Thành Thái 3885 Trần Phương Bảo Uyên 13/07/2026 16/08/2026

26 MK308DE03 0100 Integrated Marketing Com Manag 1052 13 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 301 - Nguyễn Văn Tráng 3110 Đỗ Huỳnh Lâm Thịnh 13/07/2026 16/08/2026

27 MK310DE01 0100 Sales Management 1053 17 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 507 - Nguyễn Văn Tráng 1237 Phan Minh Tuấn 13/07/2026 16/08/2026

28 MK401DE02 0100 Brand Management 1055 21 T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 401 - Nguyễn Văn Tráng 1237 Phan Minh Tuấn 13/07/2026 16/08/2026

29 MK403DE02 0100 Customer Service & Management 1056 14 T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 506 - Veritas Hall 3671 Lý Thị Mỹ Hạnh 13/07/2026 16/08/2026

30 MK406DE01 0100 Content Marketing 1058 11 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 019 - CS Thành Thái 1952 Đặng Trương Thùy Anh 13/07/2026 16/08/2026

31 MK407DE01 0100 Events & Sponsors Management 1059 15 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 401 - Nguyễn Văn Tráng 797 Hà Đình Tùng 13/07/2026 16/08/2026

32 PR402DE01 0100 Crisis Communication Mngt 1062 12 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 603 - Nguyễn Văn Tráng 3872 Phạm Tấn Thông 13/07/2026 16/08/2026

33 RM401DE01 0100 Restaurant Planning and Design 1063 18 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 1005 - Nguyễn Văn Tráng 2363 Đinh Vạn Ngọc Hà 13/07/2026 16/08/2026

34 SW318DE01 0100 Software Requirement Engineeri 1064 22 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 303 - Nguyễn Văn Tráng 272 Nguyễn Văn Sơn 13/07/2026 16/08/2026

35 SW403DE01 0100 Software Project Management 1065 9 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 303 - Nguyễn Văn Tráng 272 Nguyễn Văn Sơn 13/07/2026 16/08/2026

36 TC303DE01 0100 Portfolio Management 1067 7 T3T5T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 018 - CS Thành Thái 991 Nguyễn Minh Triết 13/07/2026 16/08/2026

37 TC402DE01 0100 Modelling in Finance 1069 23 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 039 - CS Thành Thái 906 Nguyễn Tường Minh 13/07/2026 16/08/2026

38 TK409DE02 0100 Fashion Design: Pre-graduation 1070 7 T2T4T6 8:40:00 12:20:00 Phòng 702 - CS Cao Thắng 2471 Phạm Hồng Vân 13/07/2026 16/08/2026

39 TK409DE02 0200 Fashion Design: Pre-graduation 1071 2 T2T4T6 13:00:00 16:40:00 Phòng 702 - CS Cao Thắng 2471 Phạm Hồng Vân 13/07/2026 16/08/2026

40 TO206DE01 0100 Field Trip 2 1072 25 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 302 - Nguyễn Văn Tráng 1739 Lê Minh Phương 13/07/2026 22/07/2026

41 AI250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1074 188 T2T3T4T5T6 7:00:00 11:30:00 2276 Vũ Đình Khôi 13/07/2026 30/08/2026

42 AI250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1074 188 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 2276 Vũ Đình Khôi 13/07/2026 30/08/2026

43 BA101DV01 0100 Kinh tế Vi mô 1077 10 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 505 - Nguyễn Văn Tráng 607 Lê Ngọc Đức 13/07/2026 16/08/2026

44 BA102DV01 0100 Kinh tế Vĩ mô 1078 26 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 307 - Nguyễn Văn Tráng 2682 Đặng Hoàng Minh Quân 13/07/2026 16/08/2026

45 BA103DV01 0100 Đạo đức Kinh doanh 1079 23 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 507 - Nguyễn Văn Tráng 475 Đinh Thị Lợi 13/07/2026 16/08/2026

46 BA104DV01 0100 Quản trị học 1080 11 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 305 - Nguyễn Văn Tráng 475 Đinh Thị Lợi 13/07/2026 16/08/2026

47 BA250DV01 0100 Thực tập Nhận thức 1081 92 T2T3T4T5T6 7:50:00 12:20:00 607 Lê Ngọc Đức 13/07/2026 30/08/2026

48 BA250DV01 0100 Thực tập Nhận thức 1081 92 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 607 Lê Ngọc Đức 13/07/2026 30/08/2026

49 BA302DV01 0100 Quản trị Chiến lược 1082 28 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 602 - Nguyễn Văn Tráng 1477 Trần Thị Út 13/07/2026 16/08/2026

50 BA306DV01 0100 Quản trị Chất lượng 1083 18 T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 307 - Nguyễn Văn Tráng 2682 Đặng Hoàng Minh Quân 13/07/2026 16/08/2026

51 BA307DV01 0100 PP nghiên cứu trong KD 1084 6 T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 005 - CS Thành Thái 2693 Trần Duy Nghiêm Luật 13/07/2026 16/08/2026

52 BA307DV01 0200 PP nghiên cứu trong KD 1085 2 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 003 - CS Thành Thái 2693 Trần Duy Nghiêm Luật 13/07/2026 16/08/2026

53 BA307DV01 0300 PP nghiên cứu trong KD 1086 7 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 406 - Voyage Hall 2693 Trần Duy Nghiêm Luật 13/07/2026 16/08/2026

54 BA307DV01 0400 PP nghiên cứu trong KD 1087 9 T3T5T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 406 - Voyage Hall 2693 Trần Duy Nghiêm Luật 13/07/2026 16/08/2026



55 BLAW250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1088 147 T2T3T4T5T6 7:50:00 12:20:00 4120 Phạm Bá Thiên 13/07/2026 30/08/2026

56 BLAW250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1088 147 T2T3T4T5T6 13:50:00 18:20:00 4120 Phạm Bá Thiên 13/07/2026 30/08/2026

57 CL250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1089 181 T2T3T4T5T6 7:50:00 12:20:00 2492 Du Quế Tiên 13/07/2026 30/08/2026

58 CL250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1089 181 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 2492 Du Quế Tiên 13/07/2026 30/08/2026

59 DA350DV01 0100 Thực tập Nghề nghiệp 1090 150 T2T3T4T5T6 7:50:00 12:20:00 2380 Phan Vũ Linh 13/07/2026 30/08/2026

60 DA350DV01 0100 Thực tập Nghề nghiệp 1090 150 T2T3T4T5T6 13:50:00 18:20:00 2380 Phan Vũ Linh 13/07/2026 30/08/2026

61 DC140DV01 0100 Triết học Mác-Lênin 1091 24 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 048 - CS Thành Thái 84 Nguyễn Dạ Thu 13/07/2026 16/08/2026

62 DC141DV01 0100 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 1092 20 T3T5 7:00:00 9:30:00 Phòng 003 - CS Thành Thái 502 Nguyễn Thị Điệp 13/07/2026 16/08/2026

63 DC143DV01 0100 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1094 6 T5 9:50:00 12:20:00 e-Learning 010 1785 Hồ Thị Trinh 06/08/2026 06/08/2026

64 DC143DV01 0200 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1095 6 T4 7:00:00 9:30:00 e-Learning 009 1785 Hồ Thị Trinh 05/08/2026 05/08/2026

65 DC144DV01 0100 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1097 1 T5T7 9:50:00 12:20:00 e-Learning 007 1733 Nguyễn Minh Quang 23/07/2026 25/07/2026

66 DM250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1098 100 T2T3T4T5T6 7:50:00 12:20:00 3870 Hồng Quý 13/07/2026 30/08/2026

67 DM250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1098 100 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 3870 Hồng Quý 13/07/2026 30/08/2026

68 DM304DV01 0100 Dẫn nhập môn Marketing KTS 1099 38 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 302 - Nguyễn Văn Tráng 3877 Nguyễn Thành Lữ 13/07/2026 16/08/2026

69 DM306DV01 0100 Quản trị QHKH & CL trực tuyến 1100 28 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 030 - CS Thành Thái 275 Đỗ Trọng Danh 13/07/2026 16/08/2026

70 EC250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1101 171 T2T3T4T5T6 7:50:00 12:20:00 2984 Ngô Minh Trà 13/07/2026 30/08/2026

71 EC250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1101 171 T2T3T4T5T6 13:50:00 18:20:00 2984 Ngô Minh Trà 13/07/2026 30/08/2026

72 EM250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1102 147 T2T3T4T5T6 7:50:00 12:20:00 2363 Đinh Vạn Ngọc Hà 13/07/2026 30/08/2026

73 EM250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1102 147 T2T3T4T5T6 13:50:00 18:20:00 2363 Đinh Vạn Ngọc Hà 13/07/2026 30/08/2026

74 FT250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1103 178 T2T3T4T5T6 7:50:00 12:20:00 4198 Ngô Kiều Khanh 13/07/2026 30/08/2026

75 FT250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1103 178 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 4198 Ngô Kiều Khanh 13/07/2026 30/08/2026

76 GD350DV01 0100 Thực tập Nghề nghiệp 1104 42 T2T3T4T5T6 7:50:00 12:20:00 2195 Nguyễn Thị Lan Trúc 13/07/2026 30/08/2026

77 GD350DV01 0100 Thực tập Nghề nghiệp 1104 42 T2T3T4T5T6 13:50:00 18:20:00 2195 Nguyễn Thị Lan Trúc 13/07/2026 30/08/2026

78 GE106DV01 0100 Tiếng Anh Hội nhập Quốc tế 4 1106 1 T2T4T6T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 014 - CS Thành Thái 1863 Võ Thị Minh Hạnh 13/07/2026 21/08/2026

79 GE106DV01 0100 Tiếng Anh Hội nhập Quốc tế 4 1106 1 T3T5 9:50:00 12:20:00 Phòng 014 - CS Thành Thái 13/07/2026 21/08/2026

80 GLAW101DV01 0300 Pháp luật Đại cương 1110 2 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 009 - CS Thành Thái 6090 Đặng Thanh Sâm 13/07/2026 16/08/2026

81 GLAW101DV01 0400 Pháp luật Đại cương 1111 7 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 018 - CS Thành Thái 3573 Nguyễn Hoài Nam 13/07/2026 16/08/2026

82 HM250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1113 161 T2T3T4T5T6 7:50:00 12:20:00 2363 Đinh Vạn Ngọc Hà 13/07/2026 30/08/2026

83 HM250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1113 161 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 2363 Đinh Vạn Ngọc Hà 13/07/2026 30/08/2026

84 HRM250DV01 0100 Thực tập Nhận thức 1116 173 T2T3T4T5T6 7:50:00 12:20:00 655 Nguyễn Quốc Sĩ 13/07/2026 30/08/2026



85 HRM250DV01 0100 Thực tập Nhận thức 1116 173 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 655 Nguyễn Quốc Sĩ 13/07/2026 30/08/2026

86 HRM302DV01 0100 Lương, Thưởng và Phúc lợi 1117 25 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 028 - CS Thành Thái 1287 Nguyễn Thị Bê 13/07/2026 16/08/2026

87 IB250DV01 0100 Thực tập Nhận thức 1119 84 T2T3T4T5T6 7:50:00 12:20:00 603 Phạm Văn Minh 13/07/2026 30/08/2026

88 IB250DV01 0100 Thực tập Nhận thức 1119 84 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 603 Phạm Văn Minh 13/07/2026 30/08/2026

89 IT001DV01 0100 Tin học dự bị 1123 9 T3T5 7:50:00 11:30:00 Phòng 038 - CS Thành Thái 304 Đặng Thanh Linh Phú 13/07/2026 16/08/2026

90 IT201DV01 0100 Cơ sở Dữ liệu 1124 32 T2T4T6 7:00:00 8:40:00 Phòng 013 - CS Thành Thái 254 Nguyễn Phượng Hoàng 13/07/2026 16/08/2026

91 IT201DV01 0101 Cơ sở Dữ liệu 1125 12 T2T4T6 8:40:00 10:40:00 Phòng 037 - CS Thành Thái 254 Nguyễn Phượng Hoàng 13/07/2026 16/08/2026

92 IT205DV01 0100 Thực hành Công nghệ Thông tin3 1128 13 T2T4T6 7:00:00 8:40:00 Phòng 034 - CS Thành Thái 68 Trần Thị Trường Thi 13/07/2026 16/08/2026

93 IT250DV01 0100 Thực tập Nhận thức 1131 99 T2T3T4T5T6 7:50:00 12:20:00 699 Trang Hồng Sơn 13/07/2026 30/08/2026

94 IT250DV01 0100 Thực tập Nhận thức 1131 99 T2T3T4T5T6 13:50:00 18:20:00 699 Trang Hồng Sơn 13/07/2026 30/08/2026

95 KT250DV02 0100 Thực tập Nhận thức 1134 176 T2T3T4T5T6 7:50:00 12:20:00 1759 Mai Thị Thùy Trang 13/07/2026 30/08/2026

96 KT250DV02 0100 Thực tập Nhận thức 1134 176 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 1759 Mai Thị Thùy Trang 13/07/2026 30/08/2026

97 LE202DV01 0100 Tư duy Phản biện 1136 16 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 003 - CS Thành Thái 1566 Nguyễn Hoàng Tuấn 13/07/2026 16/08/2026

98 LG250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1139 92 T2T3T4T5T6 7:50:00 12:20:00 4232 Bùi Hải Đăng 13/07/2026 30/08/2026

99 LG250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1139 92 T2T3T4T5T6 13:50:00 18:20:00 4232 Bùi Hải Đăng 13/07/2026 30/08/2026

100 MC250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1141 106 T2T3T4T5T6 7:50:00 12:20:00 3110 Đỗ Huỳnh Lâm Thịnh 13/07/2026 30/08/2026

101 MC250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1141 106 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 3110 Đỗ Huỳnh Lâm Thịnh 13/07/2026 30/08/2026

102 MIS102DV01 0100 Nhập môn Hệ thống Thông tin QL 1142 18 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 037 - CS Thành Thái 275 Đỗ Trọng Danh 13/07/2026 16/08/2026

103 MIS250DV01 0100 Thực tập Nhận thức 1144 200 T2T3T4T5T6 7:50:00 12:20:00 204 Nguyễn Thị Thanh Tâm 13/07/2026 30/08/2026

104 MIS250DV01 0100 Thực tập Nhận thức 1144 200 T2T3T4T5T6 13:50:00 18:20:00 204 Nguyễn Thị Thanh Tâm 13/07/2026 30/08/2026

105 MK203DV01 0200 Marketing Căn bản 1147 32 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 012 - CS Thành Thái 3885 Trần Phương Bảo Uyên 13/07/2026 16/08/2026

106 MK250DV02 0100 Thực tập Nhận thức 1148 83 T2T3T4T5T6 7:50:00 12:20:00 3007 Trần Ngọc Quỳnh 13/07/2026 30/08/2026

107 MK250DV02 0100 Thực tập Nhận thức 1148 83 T2T3T4T5T6 13:50:00 18:20:00 3007 Trần Ngọc Quỳnh 13/07/2026 30/08/2026

108 MK317DV01 0100 Chiến lược Marketing 1152 29 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 601 - Nguyễn Văn Tráng 171 Lê Anh Chung 13/07/2026 16/08/2026

109 MK403DV02 0100 Quản lý và chăm sóc khách hàng 1153 24 T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 030 - CS Thành Thái 275 Đỗ Trọng Danh 13/07/2026 16/08/2026

110 MK413DV01 0100 Điều hành bán hàng đa kênh 1155 15 T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Phòng 016 - CS Thành Thái 3735 Nguyễn Minh Trường 13/07/2026 16/08/2026

111 PE104DV01 0100 Bóng đá 1157 15 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Sân Phú Thọ 1 1233 Nguyễn Thanh Quang 13/07/2026 03/08/2026

112 PE104DV01 0300 Bóng đá 1159 15 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Sân Phú Thọ 1 1233 Nguyễn Thanh Quang 13/07/2026 04/08/2026

113 PE105DV01 0100 Bóng rổ 1161 11 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Sân 046A - CS Thành Thái 2085 Vũ Hữu Trí Đăng 13/07/2026 03/08/2026

114 PE105DV01 0200 Bóng rổ 1162 3 T2T4T6 15:50:00 18:20:00 Sân 046A - CS Thành Thái 2085 Vũ Hữu Trí Đăng 13/07/2026 03/08/2026



115 PE105DV01 0300 Bóng rổ 1163 11 T3T5T7 13:00:00 15:30:00 Sân 046A - CS Thành Thái 2085 Vũ Hữu Trí Đăng 13/07/2026 04/08/2026

116 PE107DV01 0200 Karatedo 1166 8 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Phòng 044 - CS Thành Thái 1632 Phạm Hữu Thành 13/07/2026 04/08/2026

117 PE109DV01 0100 Cầu lông 1167 9 T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Sân 046C - CS Thành Thái 743 Nguyễn Thanh Tuyên 13/07/2026 03/08/2026

118 PE109DV01 0200 Cầu lông 1168 7 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Sân 046C - CS Thành Thái 743 Nguyễn Thanh Tuyên 13/07/2026 03/08/2026

119 PE109DV01 0300 Cầu lông 1169 5 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Sân 046B - CS Thành Thái 743 Nguyễn Thanh Tuyên 13/07/2026 03/08/2026

120 PE109DV01 0400 Cầu lông 1170 14 T3T5T7 7:00:00 9:30:00 Sân 046C - CS Thành Thái 841 Bùi Bảo Trung 13/07/2026 04/08/2026

121 PE109DV01 0500 Cầu lông 1171 10 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Sân 046C - CS Thành Thái 841 Bùi Bảo Trung 13/07/2026 04/08/2026

122 PE109DV01 0700 Cầu lông 1173 14 T3T5T7 9:50:00 12:20:00 Sân 046B - CS Thành Thái 743 Nguyễn Thanh Tuyên 13/07/2026 04/08/2026

123 PE110DV01 0100 Taekwondo 1174 15 T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 044 - CS Thành Thái 1338 Nguyễn Phú Cường 13/07/2026 03/08/2026

124 PE110DV01 0200 Taekwondo 1175 12 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 044 - CS Thành Thái 1338 Nguyễn Phú Cường 13/07/2026 03/08/2026

125 PE114DV01 0200 Kickboxing 1179 6 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Kick Boxing Đào Duy Từ 2 3401 Đỗ Hồ Nguyệt Thu 13/07/2026 03/08/2026

126 PE114DV01 0300 Kickboxing 1180 6 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Kick Boxing Đào Duy Từ 2 3401 Đỗ Hồ Nguyệt Thu 13/07/2026 03/08/2026

127 PE115DV01 0300 Marathon 1183 12 T3T5T7 18:30:00 21:00:00 Sân tập RUN 1 841 Bùi Bảo Trung 13/07/2026 04/08/2026

128 PE127DV01 0100 Yoga 1188 4 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 044 - CS Thành Thái 6028 Vũ Thị Ngọc Phượng 13/07/2026 03/08/2026

129 PE128DV01 0100 Bắn cung 1190 15 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Sân tập bắn cung Nhà VHTN 2 3334 Đoàn Thị Lệ 13/07/2026 03/08/2026

130 PE128DV01 0200 Bắn cung 1191 2 T3T5T7 13:00:00 15:30:00 Sân tập bắn cung Nhà VHTN 2 3334 Đoàn Thị Lệ 13/07/2026 04/08/2026

131 PE128DV01 0300 Bắn cung 1192 13 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Sân tập bắn cung Nhà VHTN 2 3334 Đoàn Thị Lệ 13/07/2026 03/08/2026

132 PE129DV01 0100 Bắn súng 1193 4 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 25 Nguyễn Bỉnh Khiêm-Bắn súng1 4151 Nguyễn Lâm Quốc Trọng 13/07/2026 03/08/2026

133 PE129DV01 0200 Bắn súng 1194 11 T3T5T7 13:00:00 15:30:00 25 Nguyễn Bỉnh Khiêm-Bắn súng1 4151 Nguyễn Lâm Quốc Trọng 13/07/2026 04/08/2026

134 PE130DV01 0100 Pickleball 1195 8 T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Sân 046B - CS Thành Thái 1632 Phạm Hữu Thành 13/07/2026 03/08/2026

135 PE130DV01 0200 Pickleball 1196 1 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Sân 046B - CS Thành Thái 1632 Phạm Hữu Thành 13/07/2026 03/08/2026

136 PE130DV01 0300 Pickleball 1197 1 T3T5T7 13:00:00 15:30:00 Sân 046B - CS Thành Thái 1632 Phạm Hữu Thành 13/07/2026 04/08/2026

137 PE130DV01 0400 Pickleball 1198 9 T3T5T7 15:50:00 18:20:00 Sân 046B - CS Thành Thái 1632 Phạm Hữu Thành 13/07/2026 04/08/2026

138 PHAP103DV02 0100 Tiếng Pháp 3 1199 20 T2T3T4T5T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 027 - CS Thành Thái 739 Võ Thị Tâm Phúc 13/07/2026 16/08/2026

139 PR250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1200 166 T2T3T4T5T6 7:50:00 12:20:00 2082 Mai Quyết Thắng 13/07/2026 30/08/2026

140 PR250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1200 166 T2T3T4T5T6 13:50:00 18:20:00 2082 Mai Quyết Thắng 13/07/2026 30/08/2026

141 PSY250DV01 0100 Thực tập Nhận thức 1202 154 T2T3T4T5T6 7:30:00 11:30:00 175 Phan Trịnh Hoàng Dạ Thi 13/07/2026 30/08/2026

142 PSY250DV01 0100 Thực tập Nhận thức 1202 154 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 175 Phan Trịnh Hoàng Dạ Thi 13/07/2026 30/08/2026

143 QP009DV01 0100 Giáo dục Quốc phòng 1203 25 T2T3T4T5T6T7CN 7:50:00 12:20:00 QP_17 24/08/2026 11/09/2026

144 QP009DV01 0100 Giáo dục Quốc phòng 1203 25 T2T3T4T5T6T7CN 13:50:00 18:20:00 QP_17 24/08/2026 11/09/2026



145 QP009DV01 0200 Giáo dục Quốc phòng 1204 10 T2T3T4T5T6T7CN 7:50:00 12:20:00 QP_14 24/08/2026 11/09/2026

146 QP009DV01 0200 Giáo dục Quốc phòng 1204 10 T2T3T4T5T6T7CN 13:50:00 18:20:00 QP_14 24/08/2026 11/09/2026

147 QP009DV01 0300 Giáo dục Quốc phòng 1205 22 T2T3T4T5T6T7CN 7:50:00 12:20:00 QP_04 24/08/2026 11/09/2026

148 QP009DV01 0300 Giáo dục Quốc phòng 1205 22 T2T3T4T5T6T7CN 13:50:00 18:20:00 QP_04 24/08/2026 11/09/2026

149 QP009DV01 0400 Giáo dục Quốc phòng 1206 18 T2T3T4T5T6T7CN 7:50:00 12:20:00 QP_15 24/08/2026 11/09/2026

150 QP009DV01 0400 Giáo dục Quốc phòng 1206 18 T2T3T4T5T6T7CN 13:50:00 18:20:00 QP_15 24/08/2026 11/09/2026

151 QP009DV01 0500 Giáo dục Quốc phòng 1207 8 T2T3T4T5T6T7CN 7:50:00 12:20:00 QP_11 24/08/2026 11/09/2026

152 QP009DV01 0500 Giáo dục Quốc phòng 1207 8 T2T3T4T5T6T7CN 13:50:00 18:20:00 QP_11 24/08/2026 11/09/2026

153 QP009DV01 0600 Giáo dục Quốc phòng 1208 25 T2T3T4T5T6T7CN 7:50:00 12:20:00 QP_03 24/08/2026 11/09/2026

154 QP009DV01 0600 Giáo dục Quốc phòng 1208 25 T2T3T4T5T6T7CN 13:50:00 18:20:00 QP_03 24/08/2026 11/09/2026

155 QP009DV01 0700 Giáo dục Quốc phòng 1209 13 T2T3T4T5T6T7CN 7:50:00 12:20:00 QP_08 24/08/2026 11/09/2026

156 QP009DV01 0700 Giáo dục Quốc phòng 1209 13 T2T3T4T5T6T7CN 13:50:00 18:20:00 QP_08 24/08/2026 11/09/2026

157 QP009DV01 0800 Giáo dục Quốc phòng 1210 17 T2T3T4T5T6T7CN 7:50:00 12:20:00 QP_02 24/08/2026 11/09/2026

158 QP009DV01 0800 Giáo dục Quốc phòng 1210 17 T2T3T4T5T6T7CN 13:50:00 18:20:00 QP_02 24/08/2026 11/09/2026

159 RM250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1212 180 T2T3T4T5T6 7:50:00 12:20:00 2363 Đinh Vạn Ngọc Hà 13/07/2026 30/08/2026

160 RM250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1212 180 T2T3T4T5T6 13:50:00 18:20:00 2363 Đinh Vạn Ngọc Hà 13/07/2026 30/08/2026

161 RM304DV01 0100 Kỹ thuật làm bánh 1213 7 T2T4T6 13:00:00 16:40:00 Phòng 1005 - Nguyễn Văn Tráng 855 Võ Thị Thu Hà 13/07/2026 27/07/2026

162 RM304DV01 0100 Kỹ thuật làm bánh 1213 7 T4 13:00:00 14:40:00 Phòng 1005 - Nguyễn Văn Tráng 855 Võ Thị Thu Hà 29/07/2026 29/07/2026

163 SE250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1214 185 T2T3T4T5T6 7:50:00 12:20:00 4231 Phan Danh Na 13/07/2026 30/08/2026

164 SE250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1214 185 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 4231 Phan Danh Na 13/07/2026 30/08/2026

165 SW250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1217 167 T2T3T4T5T6 7:50:00 12:20:00 272 Nguyễn Văn Sơn 13/07/2026 30/08/2026

166 SW250DV01 0100 Thực tập nhận thức 1217 167 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 272 Nguyễn Văn Sơn 13/07/2026 30/08/2026

167 SW305DV01 0100 Phát triển Web 1218 23 T3T5T7 8:40:00 10:40:00 Phòng 007 - CS Thành Thái 553 Phạm Thị Kim Ngôn 13/07/2026 16/08/2026

168 SW305DV01 0101 Phát triển Web 1219 3 T3T5T7 10:40:00 12:20:00 Phòng 034 - CS Thành Thái 553 Phạm Thị Kim Ngôn 13/07/2026 16/08/2026

169 SW306DV01 0100 Phát triển Web Front-End 1220 34 T3T5T7 13:00:00 14:40:00 Phòng 015 - CS Thành Thái 553 Phạm Thị Kim Ngôn 13/07/2026 16/08/2026

170 SW306DV01 0101 Phát triển Web Front-End 1221 14 T3T5T7 14:40:00 16:40:00 Phòng 038 - CS Thành Thái 553 Phạm Thị Kim Ngôn 13/07/2026 16/08/2026

171 TC202DV01 0100 Tài chính Doanh nghiệp 1225 17 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 020 - CS Thành Thái 3577 Lê Hồng Nam 13/07/2026 16/08/2026

172 TC250DV02 0100 Thực tập Nhận thức 1226 160 T2T3T4T5T6 7:50:00 12:20:00 1707 Nghiêm Tấn Phong 13/07/2026 30/08/2026

173 TC250DV02 0100 Thực tập Nhận thức 1226 160 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 1707 Nghiêm Tấn Phong 13/07/2026 30/08/2026

174 TN406DV01 0100 Thực tập nghề nghiệp 1228 44 T2T3T4T5T6 7:50:00 12:20:00 2545 Hà Thị Hoài Thu 13/07/2026 30/08/2026



175 TN406DV01 0100 Thực tập nghề nghiệp 1228 44 T2T3T4T5T6 13:50:00 18:20:00 2545 Hà Thị Hoài Thu 13/07/2026 30/08/2026

176 TO250DV01 0100 Thực tập Nhận thức 1230 188 T2T3T4T5T6 7:50:00 12:20:00 2363 Đinh Vạn Ngọc Hà 13/07/2026 30/08/2026

177 TO250DV01 0100 Thực tập Nhận thức 1230 188 T2T3T4T5T6 13:00:00 17:30:00 2363 Đinh Vạn Ngọc Hà 13/07/2026 30/08/2026

178 TO317DV01 0100 Du lịch bền vững 1231 5 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 406 - Voyage Hall 4234 Ngô Đình Minh Quang 13/07/2026 16/08/2026

179 TO317DV01 0200 Du lịch bền vững 1232 9 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 406 - Voyage Hall 4234 Ngô Đình Minh Quang 13/07/2026 16/08/2026

180 TQ103DV03 0100 Tiếng Trung 3 1233 14 T2T3T4T5T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 025 - CS Thành Thái 3440 Lã Thị Thùy Phương 13/07/2026 16/08/2026

181 TQ201DV05 0100 Tiếng Trung 4 1234 20 T2T3T4T5T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 021 - CS Thành Thái 3440 Lã Thị Thùy Phương 13/07/2026 16/08/2026

182 TT250DV02 0100 Thực tập Nhận thức 1236 153 T2T3T4T5T6 7:50:00 12:20:00 3110 Đỗ Huỳnh Lâm Thịnh 13/07/2026 30/08/2026

183 TT250DV02 0100 Thực tập Nhận thức 1236 153 T2T3T4T5T6 13:50:00 18:20:00 3110 Đỗ Huỳnh Lâm Thịnh 13/07/2026 30/08/2026

184 TO206DE01 0101 Thực địa 2 1237 20 Thực địa Tour Guiding 1 1739 Lê Minh Phương 23/07/2026 16/08/2026

185 HM302DV02 0100 Phát triển nhân sự ngành DV 1238 3 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 305 - Nguyễn Văn Tráng 2731 Đậu Thị Ngọc Phụng 13/07/2026 16/08/2026

186 HM302DV02 0300 Phát triển nhân sự ngành DV 1240 10 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 306 - Nguyễn Văn Tráng 870 Trần Việt Vương 13/07/2026 16/08/2026

187 HM302DV02 0400 Phát triển nhân sự ngành DV 1241 1 T2T4T6 7:00:00 9:30:00 Phòng 302 - Nguyễn Văn Tráng 1739 Lê Minh Phương 13/07/2026 16/08/2026

188 TN217DV01 0100 Đề án:Đi thực tế tìm hiểu KTNT 1242 21 13/07/2026 05/09/2026

189 TO201DV01 0100 Đề án 1: Khảo sát ý kiến KH 1243 19 13/07/2026 05/09/2026

190 RM304DV01 0101 Kỹ thuật làm bánh 1246 12 T2T4T6 13:00:00 17:30:00 Phòng 1003 - Nguyễn Văn Tráng 855 Võ Thị Thu Hà 31/07/2026 14/08/2026

192 EM406DE02 0100 Event Operation & Production 1248 15 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 024 - CS Thành Thái 2455 Nguyễn Thị Trung Trinh 13/07/2026 16/08/2026

193 BA307DV01 0500 PP nghiên cứu trong KD 1252 28 T2T4T6 13:00:00 15:30:00 Phòng 048 - CS Thành Thái 2693 Trần Duy Nghiêm Luật 13/07/2026 16/08/2026

194 DC144DV01 0200 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1253 32 T3T5T7 7:00:00 9:30:00 Phòng 606 - Nguyễn Văn Tráng 1733 Nguyễn Minh Quang 13/07/2026 04/08/2026

195 DC143DV01 0400 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1254 4 T5 13:00:00 15:30:00 e-Learning 010 1785 Hồ Thị Trinh 06/08/2026 06/08/2026

196 LE208DV01 0200 Giao tiếp liên Văn hoá 1502 33 T2T4T6 9:50:00 12:20:00 Phòng 004 - CS Thành Thái 866 Doãn Thị Ngọc 13/07/2026 16/08/2026






























